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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   n   u nh  hanh M  

Các Thẩm phán:                            à N uyễn  hị Võ  rinh 

  n      anh Đạt 

- Thư ký phiên tòa:  à  ùi  hị Kim Xuyến –  hư ký  òa  n nhân dân tỉnh 

Đồn   h p. 

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p tham gia phiên tòa: 

 à Phạm  hị  hanh  ươn   -  Kiểm s t viên. 

N ày    8    8  tại trụ s   òa  n nhân dân tỉnh Đồn   h p   t    ph c 

thẩm côn  khai vụ  n thụ lý s  3  /2017/TLPT-D   n ày  8       7 về vi c tranh 

chấp dân sự hụi và vay tài s n. 

 o   n  n dân sự sơ thẩm s  7     7   -   n ày 3  th n     năm    7 

của  oà  n nhân dân huy n Lấp Vò bị kh n  c o;  

 heo Quyết định đưa vụ  n ra   t    ph c thẩm s  5     8 QĐ-PT ngày 

08 th n     năm    8  iữa c c đươn  sự:  

Nguyên đơn: Bà Lê N ọc    sinh năm  969; 

Địa chỉ: s   43 khóm    thị trấn L  huy n L  tỉnh Đ. 

Bị đơn: Bà N uyễn  hị L  sinh năm  97 ; 

Địa chỉ: s    6 ấp     ã    huy n L  tỉnh Đ. 

N ười đại di n hợp ph p của bà L: ông Hứa Văn Đ  sinh năm  967. Địa 

chỉ: ấp K   ã     thành ph      tỉnh Đ. Là đại di n theo ủy quyền (Văn b n ủy 

quyền n ày  3 3    8) 

( Bà H và ôn  Đ có mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

N uyên đơn bà Lê N ọc   trình bày: 

Bà H có làm chủ c c dây hụi  bà L là hụi viên c c dây hụi sau: 
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+  ây hụi thứ nhất: Khui vào n ày  5 4    4 âm lịch  hụi  .   .    đồn  

 ồm  6 phần  hụi mãn n ày  5 4    6 âm lịch. 

Bà L tham  ia    phần  tron   iấy hụi  hi tên  ì Lướt  bà L đón  hụi chết 

tới mãn. 

Còn    phần bà L mượn của Bà H để h t lần thứ  8 n ày  5       4  khui 

3  .    đồn  với s  tiền h t là  9.   .    đồn . 

Bà H yêu cầu bà L tr  cho Bà H s  tiền Bà H đã đón  hụi chết cho bà L là 

 4.5  .    đồn   khôn  yêu cầu tr  lãi. 

+  ây hụi thứ hai: Khui vào n ày    7    4 âm lịch  hụi  .   .    đồn  

 ồm  6 phần  hụi mãn n ày    7    6 âm lịch. 

Bà L tham  ia    phần  tron   iấy hụi  hi tên  ì Luyến    y Chen (L) h t 

lần thứ  3 n ày    6    5  khui  85.    đồn  với s  tiền là 20.795.000 đồn   bà 

L đón  hụi chết được    lần còn    lần khôn  đón  là 1.000.000 đồn ; h t lần 

thứ  6 n ày    9    5  khui  8 .    đồn  với s  tiền là 21.700.000 đồn   bà L 

đón  hụi chết được  9 lần còn    lần khôn  đón  là 1.000.000 đồn . 

Bà H yêu cầu bà L tr   .   .    đồn   khôn  yêu cầu tr  lãi. 

Còn    phần bà L mượn của Bà H để h t lần thứ  5 n ày          4  khui 

3  .    đồn  với s  tiền là  8.   .    đồn . 

Bà H yêu cầu bà L tr  hụi h t chót là tr  cho Bà H s  tiền Bà H đã đón  

hụi chết cho bà L là  4.5  .    đồn   khôn  yêu cầu tr  lãi. 

+  ây hụi thứ ba: Khui vào n ày  5       4 âm lịch  hụi  .   .    đồn  

gồm 25 phần  hụi mãn n ày  5       6 âm lịch. 

Bà L tham  ia    phần  tron   iấy hụi  hi tên   và   là ch u của bà L 

nhưn  đều do bà L h t  bà L h t lần thứ nhất n ày  5       4  khui 6  .    

đồn  với s  tiền là 3 . 6 .    đồn   bà L đón  hụi chết được    lần còn  4 lần 

khôn  đón  là 8. 0 .    đồn ; h t lần thứ  4 n ày  5       5  khui 65 .    

đồn  với s  tiền là 33.45 .    đồn   bà L đón  hụi chết được  7 lần còn  4 lần 

khôn  đón  là 8.   .    đồn . Bà H yêu cầu tr     dây hụi là  6.   .    đồn   

khôn  yêu cầu tr  lãi. 

+ Bà L mượn Bà H  3 phần hụi: 

   phần bà L mượn của Bà H để h t lần thứ  9 n ày 15/6/2015, khui 

5  .    đồn  với s  tiền là 39.   .    đồn . Bà H yêu cầu bà L tr  cho Bà H s  

tiền Bà H đã đón  hụi chết cho bà L là 48.98 .    đồn . 

   phần bà L mượn của Bà H để h t lần thứ    n ày  5       5  khui 

54 .    đồn  với s  tiền là 39.54 .    đồn . Bà H yêu cầu bà L tr  cho Bà H s  

tiền Bà H đã đón  hụi chết cho bà L là 48.980.000 đồn . 

   phần bà L mượn của Bà H để h t lần thứ  4 n ày  5       5  khui 

45 .    đồn  với s  tiền là 4 . 5 .    đồn . Bà H yêu cầu bà L tr  cho Bà H s  

tiền Bà H đã đón  hụi chết cho bà L là 48.980.000 đồn . 
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 ổn  cộn  s  tiền đ i với  3 phần hụi mượn tron  dây hụi này là 

146.940.000 đồn . Khôn  yêu cầu tr  lãi. 

+  ây hụi thứ tư: Khui vào n ày  5       5 âm lịch  hụi  .   .    đồn  

 ồm    phần  hụi mãn n ày  5       6 âm lịch. 

Bà L tham  ia    phần   hi tên  ì L h t lần thứ nhất n ày  5       5  

khui 3 5.    đồn  với s  tiền là  3.4  .    đồn   bà L đón  hụi chết còn    lần 

khôn  đón  là  .   .    đồn  X    lần =  .   .    đồn . Bà H yêu cầu bà L tr  

 .   .    đồn   khôn  yêu cầu tr  lãi. 

Bà L mượn Bà H    phần hụi: 

   phần bà L mượn của Bà H để h t lần thứ  4 n ày 25/5/2015, khui 

33 .    đồn  với s  tiền là  3.89 .    đồn . Bà H yêu cầu bà L tr  cho Bà H s  

tiền Bà H đã đón  hụi chết cho bà L là  8. 3 .    đồn . 

   phần bà L mượn của Bà H để h t lần thứ  8 n ày  5       5  khui 

 9 .    đồn  với s  tiền là  5.73 .    đồn . Bà H yêu cầu bà L tr  cho Bà H s  

tiền Bà H đã đón  hụi chết cho bà L là 18.230.000 đồn . 

 ổn  cộn     phần hụi mượn là 36.46 .    đồn . 

 ổn  cộn :  à Lê N ọc   yêu cầu bà N uyễn  hị L tr  tiền nợ hụi: s  tiền 

hụi chết là   .   .    đồn  và s  tiền hụi mượn là  3 .4  .    đồn .  ổn  cộn  

là  5 .4  .    đồn   khôn  yêu cầu tr  lãi. 

 o là bạn bè quen biết nên vi c  iao nhận hụi và cho bà L mượn c c phần 

hụi của Bà H để h t thì Bà H khôn  làm  iấy tờ  ì. 

 ị đơn bà N uyễn  hị L trình bày: 

Bà L có tham  ia của Bà H 03 dây hụi như sau: 

+ Dây hụi thứ nhất: Khui vào n ày  5 4    4 âm lịch  hụi  .   .    đồn  

gồm  6 phần  hụi mãn n ày  5 4    6 âm lịch. Bà L tham  ia    phần  tron  sổ 

hụi  hi tên Lướt. Bà L h t hụi lần thứ    được  3.5  .    đồn   trừ huê hồng 

5  .    đồn . Bà L cho Bà H mượn lại của bà L   .   .    đồn . Bà L đón  hụi 

chết cho Bà H đầy đủ. 

+ Dây hụi thứ hai: Khui vào n ày    7    4 âm lịch  hụi  .   .    đồn  

 ồm  6 phần  hụi mãn n ày    7    6 âm lịch. Bà L tham  ia    phần  tron  sổ 

hụi  hi tên Luyến. Bà L h t hụi lần thứ  9 được   .9  .    đồn   trừ huê hồn  

5  .    đồn . Bà L cho Bà H mượn của bà L 20.000.000 đồn . Bà L đón  hụi 

chết cho Bà H đầy đủ. 

+ Dây hụi thứ ba: Khui vào n ày  5       4 âm lịch  hụi  .   .    đồn  

 ồm  5 phần  hụi mãn n ày  5       6 âm lịch. Bà L tham  ia    phần  tron  sổ 

hụi  hi tên  ằn  là ch u bà L  hụi m  trước    th n  nên bà L đón  bù cho Bà H 

01 tháng. Bà L h t hụi vào th n  5    6 được 45.500.000 đồn   trừ huê hồn  

 .   .    đồn .  à L cho Bà H mượn của bà L 4 .   .    đồng. Bà L đón  hụi 

chết cho Bà H đầy đủ.  ron  dây hụi này bà L chỉ tham  ia    phần tên   còn tên 

  bà L khôn  chơi. 
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+  ây hụi thứ tư: Khui vào n ày  5       5 âm lịch  hụi  .   .    đồn  

 ồm    phần  hụi mãn n ày  5       6 âm lịch bà L không có tham gia. 

Bà H yêu cầu bà L tr  tổn  cộn  tiền nợ hụi là  5 .4  .    đồn  là khôn  

có căn cứ bà L khôn  đồn  ý. 

 ron   3 dây hụi trên khi Bà H  iao tiền hụi cho bà L  on  thì mượn tiền 

lại nên bà L cho mượn  vì là bạn bè nên bà L khôn  làm  iấy tờ  ì. Vì bà L cho 

Bà H mượn tiền coi như là mượn riên  nên sau đó bà L vẫn đón  hụi chết cho Bà 

H đầy đủ.  uy nhiên  khi đón  hụi chết cho Bà H thì bà L cũn  khôn  làm biên 

nhận. 

Nay bà L yêu cầu Bà H tr  cho bà L s  tiền bà L cho Bà H mượn là 

8 .   .    đồn . 

  n  n dân sự sơ thẩm của  òa  n nhân dân huy n Lấp Vò đã quyết định: 

 uyên   : 

- Chấp nhận một phần yêu cầu của bà Lê N ọc  . 

 uộc bà N uyễn  hị L có n hĩa vụ tr  cho bà Lê N ọc   s  tiền nợ hụi là 

  .   .    đồn  ( ai mươi tri u đồn ). 

Khôn  chấp nhận yêu cầu ph n t  của bà N uyễn  hị L về vi c yêu cầu bà 

Lê N ọc   tr  cho bà N uyễn  hị L v n vay là 8 .   .    đồn  (  m mươi 

tri u đồn ). 

Đ i với s  tiền ph i tr  khi có đơn yêu cầu thi hành  n của Bà H mà bà L 

chưa thi hành thì bà L còn ph i chịu lãi theo mức lãi suất cơ b n do N ân hàn  

Nhà nước quy định tươn  ứn  với từn  thời  ian chậm tr  cho đên khi thi hành 

xong. 

N oài ra  b n  n sơ thẩm còn tuyên về  n phí thời hạn kh n  c o của c c 

đươn  sự và quyền yêu cầu thi hành  n. 

-  au khi  n sơ thẩm tuyên  bà Lê N ọc   là n uyên đơn kh n  c o yêu 

cầu bà L tr  cho bà s  tiền hụi mượn là  3 .4  .    đồn   bà N uyễn  hị L là bị 

đơn kh n  c o khôn  đồn  ý tr  s  tiền nợ là   .   .    đồn   bà L yêu cầu Bà 

H tr  cho bà s  tiền 8 .   .    đồn . 

-  ại phiên tòa ph c thẩm: 

  Bà Lê N ọc    iữa n uyên yêu cầu kh i ki n và yêu cầu kh n  c o  buộc 

bà N uyễn  hị L tr  tiền: s  tiền hụi chết là   .   .    đồn  và s  tiền hụi mượn 

là  3 .4  .    đồn .  ổn  cộn  là  5 .4  .    đồn . 

Bà N uyễn  hị L có ông  ứa Văn Đ là đại di n theo ủy quyền  iữ n uyên 

yêu cầu kh n  c o  khôn  đồn  ý tr  s  tiền nợ là   .   .    đồn   đồn  thời 

yêu cầu Bà H tr  cho bà s  tiền 8 .   .    đồn . 

- Đại di n Vi n kiểm s t nhân dân  ỉnh ph t biểu ý kiến về vụ  n: 
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Về t  tụn :  ron  qu  trình thụ lý  em   t  i i quyết vụ  n cũn  như tại 

phiên tòa ph c thẩm  nhữn  n ười tiến hành t  tụn  và n ười tham  ia t  tụn  đã 

thực hi n đ n  quy định của  ộ luật t  tụn  dân sự. 

Về nội dun  vụ  n: Đề n hị  ội đồn    t    khôn  chấp nhận kh n  c o 

của bà Lê Ngọc  , bà N uyễn  hị L   iữ n uyên b n  n sơ thẩm. 

 au khi n hiên cứu c c tài li u có tron  hồ sơ vụ  n đã được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết qu  tranh luận tại phiên tòa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Bà Lê N ọc   yêu cầu bà N uyễn  hị L tr  tiền mượn hụi là 

 3 .4  .    đồn .  ron  qu  trình  i i quyết vụ  n  Bà H chỉ  uất trình được 

chứn  cứ phù hợp với lời khai của n ười làm chứn  và c c chứn  cứ kh c tron  

hồ sơ thể hi n s  tiền hụi chết là   .   .    đồn  tại  4 dây hụi n ày  5 4    4  

10/7/2014,  5       4 và n ày  5       5. N oài ra bà khôn   uất trình được 

chứn  cứ về c c phần tiền mà bà cho mượn hụi s  tiền  3 .4  .    đồn .  ên 

cạnh đó bà L cũn  khôn  thừa nhận lời trình bày của Bà H về c c kho n tiền hụi 

trên. 

[2] Bà N uyễn  hị L khôn  đồn  ý tr  cho Bà H s  tiền hụi là 

  .   .    đồn . Bà L thừa nhận có tham  ia chơi c c dây hụi  5 4    4  

   7    4 là dây hụi  .   .    đồn   hụi n ày  5       4 là dây hụi  .   .    

đồn   riên  dây hụi n ày  5       5 có  hi tên bà nhưn  bà khôn  tham  ia. Sau 

khi h t hụi của ba dây hụi trên thì bà L cho Bà H mượn lại tiền hụi tổn  s  tiền là 

8 .   .    đồn   riên  hụi chết thì bà đã đón  lại đầy đủ.  uy nhiên  tại  òa  n 

cấp sơ thẩm cũn  như tại phiên tòa ph c thẩm bà L khôn  cun  cấp được tài li u  

chứn  cứ chứn  minh cho lời trình bày của mình. Đồn  thời bà   cũn  khôn  

thừa nhận lời trình bày của bà L.  

 3   o đó  òa  n cấp sơ thẩm khôn  chấp nhận yêu cầu ph n t  của bà L 

s  tiền là 8 .    đồn  và một phần yêu cầu của Bà H s  tiền  3 .4  .    đồn . 

Chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của bà  ạnh về s  tiền hụi là   .   .    đồn  

là có căn cứ và đ n  theo quy định ph p luật. 

 4   ừ nhữn  phân tích trên   ội đồn    t    ph c thẩm khôn  chấp 

nhận yêu cầu kh n  c o của Bà H và bà L   iữ n uyên b n  n dân sự sơ thẩm.  

  5  Về  n phí ph c thẩm:  o khôn  chấp nhận yêu cầu kh n  c o  nên 

Bà H và bà L ph i chịu tiền  n phí ph c thẩm. 

Vì c c l  trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ kho n   Điều  48  kho n   Điều 3 8  ộ luật t  tụn  dân sự; N hị 

quyết 3 6    6 U  VQ  4 n ày 3        6 của Ủy ban thườn  vụ Qu c hội 

về mức thu  miễn   i m  thu  nộp  qu n lý và s  dụn   n phí và l  phí tòa  n. 

Khôn  chấp nhận kh n  c o của bà Lê N ọc   và bà N uyễn  hị L. 
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 iữ n uyên   n  n dân sự sơ thẩm s  7     7   -ST ngày 31/10/2017 

của  òa  n nhân dân huy n Lấp Vò. 

  c một phần yêu cầu của bà Lê N ọc   về vi c yêu cầu bà N uyễn  hị 

L tr  cho bà s  tiền  3 .4  .    đồn . 

Chấp nhận một phần yêu cầu của bà Lê Ngọc  . 

 uộc bà N uyễn  hị L có n hĩa vụ tr  cho bà Lê N ọc   s  tiền nợ hụi 

là   .   .    đồn  ( ai mươi tri u đồn ). 

Khôn  chấp nhận yêu cầu ph n t  của bà N uyễn  hị L về vi c yêu cầu 

bà Lê N ọc   tr  cho bà N uyễn  hị L v n vay là 8 .   .    đồn  (  m mươi 

tri u đồn ). 

Đ i với s  tiền ph i tr  khi có đơn yêu cầu thi hành  n của Bà H mà bà L 

chưa thi hành thì bà L còn ph i chịu lãi theo mức lãi suất cơ b n do N ân hàn  

Nhà nước quy định tươn  ứn  với từn  thời  ian chậm tr  cho đên khi thi hành 

xong. 

Về  n phí: 

Án phí dân sự sơ thẩm:  

 uộc bà Lê N ọc   ph i nộp   .6  .    đồn   n phí sơ thẩm dân sự  

nhưn  được khấu trừ vào s  tiền tạm ứn   n phí đã nộp là 6.856.    đồn  theo 

biên lai s    434 n ày  9 5    7 của Chi cục  hi hành  n dân sự huy n Lấp Vò  

bà Lê N ọc   còn ph i nộp thêm là 4.764.    đồn  (  n tri u b y trăm s u 

mươi b n n hìn đồn ). 

 uộc bà N uyễn  hị L ph i nộp 5.   .    đồn   n phí sơ thẩm dân sự  

nhưn  được khấu trừ vào s  tiền tạm ứn   n phí đã nộp là  .   .    đồn  theo 

biên lai thu s   668  n ày  4       7 của Chi cục thi hành  n dân sự huy n Lấp 

Vò, bà N uyễn  hị L còn ph i nộp thêm là 3.   .    đồn  ( a tri u đồn ). 

 4  Án phí dân sự ph c thẩm:  

 à Lê N ọc   ph i chịu 3  .    đồn  tiền  n phí dân sự ph c thẩm  

nhưn  đươc khấu trừ 3  .    đồn  tiền tạm ứn   n phí kh n  c o theo biên lai 

s     38 n ày          7 của Chi cục  hi hành  n huy n Lai Vun   như vậy bà 

 ạch đã nộp  on   n phí dân sự ph c thẩm 

 à N uyễn  hị L ph i chịu 3  .    đồn  tiền  n phí dân sự ph c thẩm  

nhưn  đươc khấu trừ 3  .    đồn  tiền tạm ứn   n phí kh n  c o theo biên lai 

s     35 n ày  4       7 của Chi cục  hi hành  n huy n Lấp Vò  như vậy bà L 

đã nộp  on   n phí dân sự ph c thẩm. 

 rườn  hợp b n  n được thi hành theo quy định tại Điều   Luật thi hành 

 n dân sự thì n ười được thi hành  n dân sự  n ười ph i thi hành  n dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành  n  quyền yêu cầu thi hành  n  tự n uy n thi hành  n 

hoặc bị cưỡn  chế thi hành  n theo quy định tại c c Điều 6  7  7a  7b và 9 Luật 

thi hành  n dân sự.  hời hi u thi hành  n được thực hi n theo quy định tại Điều 

3  Luật thi hành  n dân sự. 
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  n  n ph c thẩm có hi u lực kể từ n ày tuyên  n. 

 
Nơi nhận:                                                      
- VK N  tỉnh Đ ;   

- TAND huy n Lấp Vò; 

- CCTHADS huy n Lấp Vò; 

- Phòn   ĐKTNV và    ; 

- C c đươn  sựï;  

-Lưu: V     V  (M)          

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 

H  nh Th nh M  

 

                                                      

                                            

                                                                                     

 

 

 

    


